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TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM THI ĐUA

NĂM HỌC: 2022-2023
---------------------
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH BÌNH AN
	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	Chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế  của ngành, của trường 

- Không lên lịch báo giảng (GV) và lịch công tác (các bộ phận) vào ngày thứ 2 đầu tuần 

- Báo cáo tháng (ngày 25/tháng) đối với các bộ phận
	20 đ

- 1 điểm/lần

- Trể 1 ngày trừ 1 điểm và trừ đến 20 điểm.

	II
	Ngày giờ công 
	10 đ

	1
	Đi trễ hoặc về sớm từ 5-10 phút 
	- 2 đ /lần

	2
	Vắng do bệnh đột xuất (01 ngày)

* Sau ngày vắng bổ sung đơn xin phép nghỉ (không có đơn, xem như vắng không phép)
	- 2đ (sáng), -1đ (chiều)

	3
	 Nghỉ bệnh: thời gian nghỉ căn cứ theo Điều 26 Luật BHXH năm 2014 và có giấy chứng nhận của bệnh viện hoặc Trạm Y tế. Thời gian nghỉ một ngày trừ 1 điểm (giấy cho nghỉ bệnh phải photo và kèm theo đơn xin nghỉ)
* Nghỉ quá 60 ngày không đủ điều kiện xét thi đua
	- 1 điểm/ngày

	4
	Nghỉ bận gia đình (chủ động sắp xếp dạy bù hoặc nhờ người dạy thay, nhưng không được dạy bù ngày thứ 7, chủ nhật)

 * Điểm thưởng: trong 1 học kỳ nếu không có vắng
	-3 đ (sáng), -2đ (chiều)

+ 5 đ/HK

	III
	Chấp hành tổ chức kỷ luật
	20 đ

	
	Chấp hành chưa tốt (hoàn thành không đúng theo thời gian qui định hoặc không đạt chất lượng)
	-5 đ / lần 

	IV
	Qui chế chuyên môn
	 50 đ

	1
	Kế hoạch bài dạy (giáo án)
	10 đ

	
	- Soạn không đúng yêu cầu (soạn lại)
	-2 đ/ tiết

	
	- Thiếu 1 tiết (Soạn bổ sung)
	-3 đ

	2
	Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn,  dự giờ
	10 đ

	
	- Đầy đủ
	10 đ

	
	- Thiếu
	- 5 điểm/lần kiểm tra

	3
	Sổ chủ nhiệm (GVCN); sổ nhật ký (giáo viên bộ môn)
	10 đ

	
	- Cập nhật kịp thời, đầy đủ các cột, mục
	10 đ

	
	- Cập nhật chưa kịp thời, chưa đầy đủ các cột, mục
	-5 đ/lần kiểm tra

	4
	Sổ đánh giá, theo dõi kết quả học tập của học sinh
	10 đ

	
	- Cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác
	10 đ

	
	- Cập nhật thông tin chưa kịp thời, chưa đầy đủ, sai
	-5 đ/lần kiểm tra

	5
	Các kế hoạch khác (theo quy định chuyên môn)
	10 đ

	
	- Đầy đù
	10 đ

	
	Thiếu
	- 5 đ/kế hoạch

	V
	Chất lượng Giáo dục (tất cả giáo viên có giảng dạy)
	30 đ

	
	+ Lên lớp 100%
	30 đ

	
	+ Từ 99.1% – dưới 100%
	20 đ

	
	+ 99% 
	10 đ

	VI
	Giáo viên chủ nhiệm giỏi
1. Cấp trường
- Đăng ký

- Đạt
2. Cấp huyện
- Đăng ký

- Đạt

* Nếu có giải thưởng thì công thêm điểm theo mục XII.1
	15 đ
+ 2
+ 3 đ 
+ 3

+ 7 đ 



	VII
	CSTĐCS
- Đăng ký
- Đạt
	5 đ

+ 2 đ 

+ 3 đ 

	VIII
	CSTĐ cấp tỉnh
	10 đ

	
	- Đăng ký 
	+ 3 đ

	
	- Đạt CSTĐ cấp tỉnh
	+ 7 đ

	IX
	Đăng ký đề tài SKKN cấp tỉnh
- Đăng ký

- Đề tài được công nhận
	10 đ
+ 3 đ
+ 7 đ

	X
	Duy trì sĩ số lớp
	+ 7 đ

	
	Duy trì sĩ số 100%
	10 đ

	XI
	Làm đồ dùng dạy học 
	

	1
	Không làm
	-10 đ

	2
	Đạt giải cấp trường

- Đạt giải A

- Đạt giải B

- Giải C 
	+ 5 đ

+ 3 đ

+ 2 đ

	3
	- Đạt giải cấp huyện

- Đạt giải cấp tỉnh
	+ Giải nhất 10 đ, giải nhì 7đ, giải ba 5đ, giải KK 3 đ.  
+ 20 đ 

	XII
	Công tác chủ nhiệm lớp (kể cả GV môn chuyên)
	20 đ

	1
	- 1 HS  vi phạm nội quy HS (Ban HĐNG kiểm tra)
	- 2 đ/ lần KT

	2
	- Nề nếp lớp chưa tốt (mất trật tự trong giờ học, giờ SHDC, giờ chải răng, giờ thể dục, không xếp hàng ra vào lớp)
	- 5 điểm/lần

	3
	Vệ sinh lớp hoặc hành lang (phòng học, P. chức năng) không đạt yêu cầu trừ điểm GVCN (nếu kiểm tra ngay thời điểm GV dạy chuyên đang dạy lớp đó thì trừ điểm GV dạy chuyên).
	- 5 đ/ lần KT


	4
	Điểm thưởng

- Thi đua các lớp (tính trên mỗi học kỳ)

+ Hạng 1

+ Hạng 2

+ Hạng 3
	+ 10 điểm

+ 7 điểm

+ 5 điểm

	XIII
	Phong trào giáo viên (tính trên 1 lần tham gia)
	

	1
	1. Cấp xã: Tham gia

2. Cấp huyện

- Tham gia

- Đạt giải

+ Nhất

+ Nhì

+ Ba

+ KK
	+ 5 điểm

+ 5 điểm

+ 8 đ

+ 6 đ

+ 4 đ 

+ 2 đ

	2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	Tham gia cấp tỉnh đạt giải 
	Nhân đôi số điểm

	XIV
	Phong trào học sinh
	

	1
	Không tham gia 
	-10 đ/ lần

	2
	Tham gia không hoàn thành
	-5 đ/lần

	3
	Tham gia có giải cấp Trường (cộng cho GVCN)

	+ 2 đ (giải nhất); + 1 đ (giải nhì); 0.5 đ (KK)

	4
	- Tham gia phong trào cấp huyện đạt giải (nếu có GVCN tham gia bồi dưỡng thì chia đôi số điểm). 

* Cộng tối đa không quá 5 điểm/ 01 phòng trào, hội thi (tính trên một môn thi)
- Tham gia phong trào cấp tỉnh (nếu có GVCN tham gia thì chia đôi số điểm)  
- Tham gia sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng


	+ 4 đ (giải nhất); + 3 đ (giải nhì); 2 đ (giải ba); 1 điểm (KK). 

+8 đ (giải nhất); + 6 đ (giải nhì); 4 đ (giải ba); 2 điểm (KK)

+ 5 điểm tham gia và + 10 điểm nếu đạt giải

	XV
	Chế độ thông tin báo cáo 
	10 đ

	1
	Đúng, đủ, kịp thời 
	10 đ

	2
	Trể hoặc sai hay thiếu
	-5 đ/lần

	XVI
	Các hoạt động khác
	

	1
	Hiến máu nhân đạo
	+ 10 đ/lần tham gia

	2
	Công tác xã hội hóa: 

- Vận động hỗ trợ CSVC cho trường, lớp hoặc quà, tiền cho HS trong đơn vị từ 500 ngàn đến dưới 1 triệu đồng
- Vận động hỗ trợ CSVC cho trường, lớp hoặc quà, tiền cho HS trong đơn vị từ 1 triệu đến dưới 5 triệu đồng

- Từ 5 - 10 triệu
	+ 5 đ

+ 10 đ

+ 15 đ

	XVII
	Bảo hiểm Y tế 
	10 đ

	
	Thu đạt 100%
	+ 10 đ

	
	Thu 99%
	- 1 đ

	
	Thu 98%
	- 2 đ

	
	Thu 97%
	- 4 đ

	
	Thu  96% 
	-5 đ

	XVIII
	Bán trú
- Tham gia 50% trở lên 

- Tham gia 40-49% 

- Tham gia 30-39% 
- Tham gia 20 - 29% 
- Tham gia 10 - 19%
	10 đ

10 đ

9 đ

8 đ

7 đ

6 đ

	XIX
	Trình độ Tin học, ngoại ngữ
	

	1
	Tin học
	

	
	Trình độ A
	+ 5 đ

	
	Trình độ B
	+ 10 đ

	2
	Ngoại ngữ
	

	
	Trình độ A
	+ 5 đ

	
	Trình độ B
	+ 10 đ

	XX
	Tham gia giảng dạy tiết sinh hoạt chuyên môn cụm
Nếu GV tự giác đăng ký giảng dạy (GVCN)
	+ 10 điểm/GV/1tiết 

	
	Những trường hợp không xét danh hiệu LĐTT
	

	1
	Không chấp hành tổ chức kỷ luật; vắng không phép; phân công nhiệm vụ không hoàn thành theo thời gian quy định nhưng không có lý do chính đáng.
	

	2
	Báo cáo không đúng thời gian quy định (trể 3 lần/năm), hoặc báo cáo thiếu chính xác làm ảnh hưởng đến tổng hợp, báo cáo về cấp trên (bị cấp trên nhắc nhở hoặc phê bình)
	

	3
	Lớp có 01 học sinh bỏ học
	

	4
	Lớp bị Hiệu trưởng nhắc nhở dưới cờ (2 lần/năm)
	

	5
	Không đạt chỉ tiêu chất lượng giáo dục theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức theo Nghị định số 90 của Chính phủ (tính theo cá nhân)
	

	6
	Vi phạm an toàn giao thông, đạo đức nhà giáo và các vi phạm pháp luật khác
	

	7
	Các chỉ tiêu của nhà trường do cá nhân phụ trách hoặc liên quan trực tiếp đến cá nhân đó đảm nhận mà không đạt theo qui định hoặc qua kiểm tra của cấp trên bị rơi vào một trong các nội dung sau: vi phạm chuyên môn, về công vụ, phúc tra.
	

	8
	Có đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo sai qui định (vượt cấp, xác minh chưa đúng với nội dung đơn thưa).
	

	9
	Hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa kịp thời, còn sai sót trong thực hiện nhiệm vụ, bị lãnh đạo các cấp phê bình.
	

	Ghi chú
	- Nếu đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không đề nghị UBND huyện công nhận danh hiệu LĐTT (Căn cứ Điều 24 của Luật thi đua, khen thưởng) 

- Đối với Tổ văn phòng, Giáo viên TPT Đội, GV.PCGD tính theo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính được giao

- Tổng số điểm chuẩn của GVCN là: 230 điểm; giáo viên môn chuyên là: 185 điểm (không tính các mục: VI, XVII, XVIII)
	


CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN 




HIỆU TRƯỞNG

